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Mẫu I.01-NXDA

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20...




PHIẾU NHẬN XÉT
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	

	Thành viên hội đồng thẩm định/ Tổ thẩm định
	



Họ và tên Thành viên hội đồng (tổ thẩm định)/chuyên gia:

	1. Tên dự án thử nghiệm: 

	

	2. Tên tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm:



3. Nhận xét theo nhóm tiêu chí:
	Nhóm tiêu chí 
	Nhận xét của chuyên gia

	
	4
	3
	2
	1
	0

	3.1. Mục tiêu thử nghiệm
	


















	- Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực.
	

	- Đánh giá các tính năng, rủi ro, chi phí và lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mới.
	

	- Hoàn thiện pháp luật
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 1:





	3.2. Tính mới, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng 
	













	- Có tính đổi mới sáng tạo
	

	- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 2:





	3.3. Thời gian, không gian, phạm vi và đối tượng thử nghiệm 
	














	- Phù hợp với mục tiêu thử nghiệm
	

	- Triển khai trong phạm vi khu công nghệ cao; Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia; Trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố; Trung tâm công nghiệp văn hóa của Thành phố; Trung tâm đôi mới sáng tạo trực thuộc cơ sở đại học, cơ sở nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 3:






	3.4. Phương án bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro 
	
















































	- Nhận diện rủi ro trong quá trình thử nghiệm
	

	- Phương án xử lý sự cố, rủi ro, khắc phục hậu quả 
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 4:







	3.5. Phương án kỹ thuật cung cấp, vận hành nội dung thử nghiệm 
	






















	- Phương án vận hành 

	

	- Biện pháp đảm bảo an toàn
	

	- Phương án bàn giao, hoàn trả, khôi phục hiện trạng xử lý tài sản sau thử nghiệm
	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 5:






	3.6. Năng lực tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm
	













	- Năng lực kỹ thuật, công nghệ thực hiện thử nghiệm.

	

	- Nguồn nhân lực thực hiện thử nghiệm

	

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí 6:






	Ý kiến nhận xét tổng hợp
	









Ghi chú:  Điểm nhận xét của chuyên gia theo thang điểm:  
	    4 = Rất tốt;   3 = Tốt;    2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém

3.7. Nhận xét sự phù hợp của xuất tạm thời không áp dụng quy định pháp luật (nếu có)
☐ Phù hợp.
☐ Không phù hợp.
3.8. Nhận xét sự phù hợp của xuất sử dụng cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, cơ sở hạ tầng, tài sản công hoặc hỗ trợ, tài trợ từ Thành phố (nếu có).
☐ Phù hợp.
☐ Không phù hợp.

Nhận xét, kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng ….. năm 20….
(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)



Mẫu I.02-ĐGDA

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20...




PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	

	Thành viên hội đồng/Tổ thẩm định
	



Họ và tên thành viên hội đồng (Tổ thẩm định) /chuyên gia:

	1. Tên dự án thử nghiệm: 

	

	2. Tên tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm:



3. Đánh giá
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	3.1. Mục tiêu thử nghiệm
	


















	
	
	
	20

	- Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực.
	
	
2

	
	
	

	- Đánh giá các tính năng, rủi ro, chi phí và lợi ích của sản phẩm, dịch vụ mới.
	
	1
	
	
	

	- Hoàn thiện pháp luật
	
	2
	
	
	

	3.2. Tính mới, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng 
	














	
	
	
	16

	- Có tính đổi mới sáng tạo

	
	2
	
	
	

	- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
	
	2
	
	
	

	3.3. Thời gian, không gian, phạm vi và đối tượng thử nghiệm 
	 












	
	
	
	12

	- Phù hợp với mục tiêu thử nghiệm
	
	2
	
	
	

	- Triển khai trong phạm vi khu công nghệ cao; Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia; Trung tâm đổi mới sáng tạo của Thành phố; Trung tâm công nghiệp văn hóa của Thành phố; Trung tâm đôi mới sáng ạto trực thuộc cơ ởs đại học, cơ ởs nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội
	
	1
	
	
	

	3.4. Phương án bảo đảm an toàn và kiểm soát rủi ro 
	





















































	
	
	
	16

	- Nhận diện rủi ro trong quá trình thử nghiệm
	
	2
	
	
	

	- Phương án xử lý sự cố, rủi ro, khắc phục hậu quả 
	
	2
	
	
	

	3.5. Phương án kỹ thuật cung cấp, vận hành nội dung thử nghiệm 
	





















	
	
	
	16

	- Phương án vận hành 

	
	2
	
	
	

	- Biện pháp đảm bảo an toàn

	
	1
	
	
	

	- Phương án bàn giao, hoàn trả, khôi phục hiện trạng xử lý tài sản sau thử nghiệm
	
	1
	
	
	

	3.6. Năng lực tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm
	












	
	
	
	20

	- Năng lực kỹ thuật, công nghệ thực hiện thử nghiệm.

	
	3
	
	
	

	- Nguồn nhân lực thực hiện thử nghiệm

	
	2
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	100



Ghi chú:    Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:  
	    4 = Rất tốt;   3 = Tốt;    2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém
3.7. Đánh giá sự phù hợp của xuất tạm thời không áp dụng quy định pháp luật (nếu có)
☐ Phù hợp.
☐ Không phù hợp.
3.8. Đánh giá sự phù hợp của xuất sử dụng cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, cơ sở hạ tầng, tài sản công hoặc hỗ trợ, tài trợ từ Thành phố (nếu có).
☐ Phù hợp.
☐ Không phù hợp.

Nhận xét, kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng ….. năm 20….
(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)
Mẫu I.03-ĐGHT

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20...




PHIẾU ĐÁNH GIÁ
NỘI DUNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ DỰ ÁN THỬ NGHIỆM 

	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	

	Thành viên hội đồng/Tổ thẩm định
	



Họ và tên thành viên hội đồng (Tổ thẩm định)/chuyên gia:

	1. Tên dự án thử nghiệm: 

	

	2. Tên tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm:



3. Đánh giá
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	3.1. Tác động và mức độ rủi ro của dự án 
	
























	
	
	
	64

	- Phù hợp mục tiêu, lĩnh vực, phạm vi thử nghiệm và định hướng phát triển của Thành phố
	
	4
	
	
	

	- Tác động kinh tế - xã hội, môi trường, quản trị đô thị, chuyển đổi số
	
	3
	
	
	

	- Tính mới, tính đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa, nhân rộng
	
	3
	
	
	

	- Khả năng hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn
	
	3
	
	
	

	- Mức độ rủi ro và sự cần thiết của biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo hiểm
	
	3
	
	
	

	3.2. Năng lực tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm
	














	
	
	
	36

	- Năng lực tổ chức thực hiện

	
	4
	
	
	

	- Năng lực tài chính đối ứng, khả năng quản lý, báo cáo, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán






	
	5
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	100



Ghi chú:    Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:  
	    4 = Rất tốt;   3 = Tốt;    2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém
Tỉ lệ mức hỗ trợ, tài trợ được xác định theo tổng điểm đánh giá, như sau:
	Từ 90 đến 100 điểm: 100%
	Từ 80 đến dưới 90 điểm: 80%
	Từ 70 đến dưới 80 điểm: 60%
	Từ 60 đến dưới 70 điểm: 50%
	Dưới 60 điểm: 0%
4. Dự kiến kinh phí hỗ trợ, tài trợ[footnoteRef:1] [1:  Chưa tính đến tỷ lệ mức hỗ trợ, tài trợ] 

Đơn vị: triệu đồng
	Số
TT
	Nội dung
	Kinh phí đề xuất của tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm
	Kinh phí theo ý kiến chuyên gia

	
	
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng

	1
	Tư vấn pháp lý, tư vấn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo hộ sở hữu trí tuệ, dữ liệu và quản trị rủi ro[footnoteRef:2]. [2:  Hỗ trợ tối đa 70%] 

	
	
	
	

	2
	Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, tổ chức đo kiểm, kiểm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đánh giá an toàn, đánh giá tác động, đánh giá độc lập phục vụ hoạt động thử nghiệm[footnoteRef:3]. [3:  Hỗ trợ tối đa 70%] 

	
	
	
	

	3
	Hội nghị, hội thảo trong nước trong quá trình thử nghiệm[footnoteRef:4]. [4:  Hỗ trợ tối đa 100%] 

	
	
	
	

	4
	Mua bảo hiểm (đối với trường hợp thử nghiệm có kiểm soát bắt buộc phải mua bảo hiểm)[footnoteRef:5] [5:  Hỗ trợ tối đa 50%] 

	
	
	
	

	
	 Tổng cộng
	
	
	
	



Nhận xét, kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng ….. năm 20….
(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)



Mẫu I.04-ĐGHTBTL

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20...




PHIẾU ĐÁNH GIÁ
NỘI DUNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ DỰ ÁN THỬ NGHIỆM 
GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN LỚN

	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	

	Thành viên hội đồng/Tổ thẩm định
	



Họ và tên Thành viên hội đồng (Tổ thẩm định)/chuyên gia:

	1. Tên dự án thử nghiệm: 

	

	2. Tên tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm:



3. Đánh giá
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	3.1. Tác động và mức độ rủi ro của dự án 
	






























	
	
	
	72

	- Mức độ giải quyết bài toán lớn
	
	
4

	
	
	

	- Phù hợp mục tiêu, lĩnh vực, phạm vi thử nghiệm và định hướng phát triển của Thành phố
	
	3
	
	
	

	- Tác động kinh tế - xã hội, môi trường, quản trị đô thị, chuyển đổi số
	
	2
	
	
	

	- Tính mới, tính đổi mới sáng tạo, khả năng thương mại hóa, nhân rộng
	
	3
	
	
	

	- Khả năng hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn
	
	3
	
	
	

	- Mức độ rủi ro và sự cần thiết của biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo hiểm
	
	3
	
	
	

	3.2. Năng lực tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm
	














	
	
	
	28

	- Năng lực tổ chức thực hiện

	
	3
	
	
	

	- Năng lực tài chính đối ứng, khả năng quản lý, báo cáo, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán






	
	4
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	100




Ghi chú:    Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm:  
	    4 = Rất tốt;   3 = Tốt;    2 = Trung bình;    1 = Kém;    0 = Rất kém
	Tỉ lệ mức hỗ trợ, tài trợ được xác định theo tổng điểm đánh giá, như sau:
	Từ 90 đến 100 điểm: 100%
	Từ 80 đến dưới 90 điểm: 80%
	Từ 70 đến dưới 80 điểm: 60%
	Từ 60 đến dưới 70 điểm: 50%
	Dưới 60 điểm: 0%
4. Dự kiến kinh phí hỗ trợ, tài trợ[footnoteRef:6] [6:  Chưa tính đến tỷ lệ mức hỗ trợ, tài trợ] 

Đơn vị: triệu đồng
	Số
TT
	Nội dung
	Kinh phí đề xuất của tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm
	Kinh phí theo ý kiến chuyên gia

	
	
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng

	1
	Tư vấn pháp lý, tư vấn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo hộ sở hữu trí tuệ, dữ liệu và quản trị rủi ro[footnoteRef:7]. [7:  Hỗ trợ tối đa 70%] 

	
	
	
	

	2
	Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, tổ chức đo kiểm, kiểm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đánh giá an toàn, đánh giá tác động, đánh giá độc lập phục vụ hoạt động thử nghiệm[footnoteRef:8]. [8:  Hỗ trợ tối đa 70%] 

	
	
	
	

	3
	Hội nghị, hội thảo trong nước trong quá trình thử nghiệm[footnoteRef:9]. [9:  Hỗ trợ tối đa 100%] 

	
	
	
	

	4
	Mua bảo hiểm (đối với trường hợp thử nghiệm có kiểm soát bắt buộc phải mua bảo hiểm)[footnoteRef:10] [10:  Hỗ trợ tối đa 50%] 

	
	
	
	

	5
	Chi phí khác
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng[footnoteRef:11] [11:  Hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp lệ để thực hiện dự án ] 

	
	
	
	



Nhận xét, kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Ngày ……. tháng ….. năm 20….
(Chuyên gia đánh giá, ghi rõ họ tên)





Mẫu I.05-BBKP






BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

	Tên dự án thử nghiệm: 

	

	Tên tổ chức đề nghị thực hiện thử nghiệm:


	

	1. Số phiếu phát ra:
	2. Số phiếu thu về:

	3. Số phiếu hợp lệ:
	4. Số phiếu không hợp lệ:


I. ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG CỦA PHƯƠNG ÁN THỬ NGHIỆM
	TT
	Ủy viên 
	Nhóm tiêu chí đánh giá dự án
	Tổng số điểm 

	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5
	Tiêu chí 6
	

	1
	Ủy viên thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ủy viên thứ hai
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ủy viên thứ ba
	
	
	
	
	
	
	

	4
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số 
điểm trung bình
	
	
	
	
	
	
	


II. ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG HỖ TRỢ, TÀI TRỢ
	TT
	Ủy viên 
	Nhóm tiêu chí đánh giá nội dung hỗ trợ, tài trợ
	Tổng số điểm 

	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	

	1
	Ủy viên thứ nhất
	
	
	

	2
	Ủy viên thứ hai
	
	
	

	3
	Ủy viên thứ ba
	
	
	

	4
	......................
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	Tổng số 
điểm trung bình
	
	
	



	Các thành viên ban kiểm phiếu
	Trưởng ban kiểm phiếu
(Họ, tên và chữ ký)






	Thành viên thứ 1
(Họ, tên và chữ ký)
	Thành viên thứ 2
(Họ, tên và chữ ký)
	





Mẫu I.06-BBHĐCP

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày     tháng    năm 20...




BIÊN BẢN HỌP
TỔ THẨM ĐỊNH/ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHO PHÉP 
THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

A. Thông tin chung
1. Tên dự án thử thử nghiệm:

2. Quyết định thành lập Hội đồng:  Số......../QĐ-..           ... ngày ...../...../20... của ……
3. Địa điểm và thời gian: ......................................., ngày ......./..... /20... 
4. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên  ......./......người. Vắng mặt ....... người, gồm các thành viên: 	
	    
5. Đại biểu tham dự họp hội đồng: 

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



6. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư ký khoa học của hội đồng.
B. Nội dung làm việc của hội đồng (ghi chép của thư ký khoa học):
	
(chi tiết ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự trong Phụ lục kèm theo)
C. Bỏ phiếu đánh giá
1. Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu (đối với trường hợp dùng phiếu dạng giấy) với các thành viên sau:
	- Trưởng ban: 	......................................................
	- Hai thành viên: 	......................................................
				......................................................
2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá hồ sơ đề nghị cho phép thử nghiệm.
	Kết quả kiểm phiếu đánh hồ sơ đề nghị cho phép thử nghiệm trong biên bản kiểm phiếu và bảng tổng hợp kiểm phiếu kèm theo.
3. Kết quả bỏ phiếu
	Căn cứ kết quả kiểm phiếu ………………, Hội đồng kiến nghị tổ chức sau đây được phép thực hiện dự án nêu trên: 
Tên tổ chức: ............................................................................................................
D. Kết luận, kiến nghị của hội đồng 
1. Kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi:
(1) Tên dự án:
(2) Mục tiêu của dự án:
(3) Các nội dung chính thực hiện:
(4) Sản phẩm của dự án; 
2. Dự kiến kinh phí hỗ trợ, tài trợ[footnoteRef:12] [12:  Chưa tính đến tỷ lệ mức hỗ trợ, tài trợ.] 

Đơn vị: triệu đồng
	Số
TT
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Hỗ trợ, tại trợ từ ngân sách nhà nước
	Đối ứng

	1
	Tư vấn pháp lý, tư vấn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo hộ sở hữu trí tuệ, dữ liệu và quản trị rủi ro.
	
	
	

	2
	Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, tổ chức đo kiểm, kiểm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đánh giá an toàn, đánh giá tác động, đánh giá độc lập phục vụ hoạt động thử nghiệ.
	
	
	

	3
	Hội nghị, hội thảo trong nước trong quá trình thử nghiệm.
	
	
	

	4
	Mua bảo hiểm (đối với trường hợp thử nghiệm có kiểm soát bắt buộc phải mua bảo hiểm)
	
	
	

	5
	Chi phí khác[footnoteRef:13] [13:  Dành cho dự án để giải quyết các bài toán lớn của thành phố Hà Nội.] 

	
	
	

	
	 Tổng cộng
	
	
	



3. Các kiến nghị khác (nếu có):

Hội đồng đề nghị ........... xem xét và quyết định.

	THƯ KÝ KHOA HỌC
(Họ, tên và chữ ký)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)





Phụ lục
Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂU
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………….……………………………
	
	
	THƯ KÝ KHOA HỌC
(Họ, tên và chữ ký)






Phụ lục II
DANH MỤC BIỂU MẪU TỔ THẨM ĐỊNH/HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ ĐIỀU CHỈNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
(Kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


	TT
	Biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1
	II.01-NXGHĐC
	Phiếu nhận xét hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát

	2
	II.02-ĐGGHĐC
	Phiếu đánh giá hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát

	3
	II.03-BBKP
	Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh

	4
	II.04-BTHKP
	Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh

	5
	II.05-BBHĐGHĐC
	Biên bản họp Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát




Mẫu II.01-NXGHĐC

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày …… tháng …… năm 20…


PHIẾU NHẬN XÉT
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	

	Thành viên hội đồng/Tổ thẩm định
	



Họ và tên thành viên hội đồng (Tổ thẩm định)/ chuyên gia: .....................................
 
	1. Loại hồ sơ
	□ Gia hạn thử nghiệm có kiểm soát     
□ Điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát

	2. Tên dự án thử nghiệm
	


	3. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm
	


	4. Quyết định cho phép thử nghiệm
	Số ……/QĐ-UBND ngày ……/……/20…… của UBND Thành phố Hà Nội


5. Nhận xét theo nhóm tiêu chí
	Nhóm tiêu chí nhận xét
	Nhận xét của chuyên gia

	
	4
	3
	2
	1
	0

	3.1. Kết quả thực hiện thử nghiệm đến thời điểm đề nghị
	□
	□
	□
	□
	□

	- Mức độ tuân thủ Quyết định cho phép thử nghiệm, quy chế thử nghiệm và yêu cầu hướng dẫn, giám sát, kiểm soát.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Kết quả, sản phẩm, dữ liệu, bằng chứng thực tiễn đã đạt được so với mục tiêu, mốc tiến độ và nội dung được phê duyệt.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Tình hình báo cáo, kiểm tra, giám sát, xử lý sự cố, khiếu nại, tranh chấp và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan.
	□
	□
	□
	□
	□

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	3.2. Căn cứ, lý do và sự cần thiết của việc gia hạn/điều chỉnh
	□
	□
	□
	□
	□

	- Lý do đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh được thuyết minh rõ ràng, có căn cứ và phù hợp với diễn biến thực tế của quá trình thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Sự cần thiết của việc gia hạn hoặc điều chỉnh để tiếp tục kiểm chứng mục tiêu, tính năng, rủi ro, chi phí, lợi ích và khả năng hoàn thiện pháp luật.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Mức độ phù hợp của đề nghị với mục tiêu thử nghiệm ban đầu và không làm thay đổi bản chất của cơ chế thử nghiệm đã được cho phép.
	□
	□
	□
	□
	□

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	3.3. Nội dung, phạm vi, thời gian và phương án sau gia hạn/điều chỉnh
	□
	□
	□
	□
	□

	- Nội dung đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh được xác định cụ thể, có so sánh với nội dung đã được phê duyệt và nêu rõ phần thay đổi, phần giữ nguyên.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Thời gian đề nghị gia hạn hoặc thời điểm thực hiện điều chỉnh phù hợp với Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND và tiến độ thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Phạm vi, quy mô, không gian, đối tượng thử nghiệm và kế hoạch triển khai sau gia hạn/điều chỉnh có tính khả thi, kiểm soát được.
	□
	□
	□
	□
	□

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	3.4. Các vấn đề pháp luật đặt ra và khả năng hoàn thiện pháp luật
	□
	□
	□
	□
	□

	- Các quy định pháp luật chưa quy định, chưa cho phép thực hiện hoặc không còn phù hợp tiếp tục được nhận diện rõ trong giai đoạn gia hạn/điều chỉnh.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Nội dung gia hạn hoặc điều chỉnh có khả năng bổ sung dữ liệu, bằng chứng thực tiễn phục vụ đánh giá chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Khả năng hình thành kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ quy định pháp luật sau khi thử nghiệm đạt hiệu quả.
	□
	□
	□
	□
	□

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

	3.5. Rủi ro phát sinh, biện pháp kiểm soát bổ sung và bảo vệ quyền lợi các bên
	□
	□
	□
	□
	□

	- Rủi ro mới hoặc rủi ro gia tăng do việc kéo dài thời gian, mở rộng/thay đổi nội dung, phạm vi, đối tượng hoặc phương án thử nghiệm được nhận diện đầy đủ.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn, an toàn dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng và xử lý sự cố được bổ sung phù hợp.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia thử nghiệm, người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân chịu tác động tiếp tục được bảo đảm.
	□
	□
	□
	□
	□

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	3.6. Năng lực, nguồn lực và điều kiện tiếp tục thực hiện
	□
	□
	□
	□
	□

	- Năng lực kỹ thuật, công nghệ, nhân lực, quản trị và phối hợp với cơ quan hướng dẫn, giám sát, kiểm soát đáp ứng yêu cầu sau gia hạn/điều chỉnh.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Nguồn lực tài chính, dự toán, phương án huy động đối ứng và khả năng quản lý kinh phí phù hợp với nội dung tiếp tục thực hiện, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□

	- Phương án sử dụng dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công hoặc hỗ trợ, tài trợ của Thành phố tiếp tục bảo đảm đúng mục đích, phạm vi, thời hạn.
	□
	□
	□
	□
	□

	Ý kiến nhận xét đối với nhóm tiêu chí: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	□
	□
	□
	□
	□


Ghi chú: Điểm nhận xét của chuyên gia theo thang điểm: 4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém;.
4. Nhận xét, kiến nghị
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Ngày …… tháng …… năm 20……
                                                                    Chuyên gia/Thành viên thẩm định đánh giá
                                                                             (ghi rõ họ tên)


Mẫu II.02-ĐGGHĐC

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày …… tháng …… năm 20…


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	

	Thành viên hội đồng/Tổ thẩm định 
	



Họ và tên Thành viên hội đồng (Tổ thẩm định) / chuyên gia: .................................
	1. Loại hồ sơ
	□ Gia hạn thử nghiệm có kiểm soát    
□ Điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát

	2. Tên dự án thử nghiệm
	

	3. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm
	

	4. Quyết định cho phép thử nghiệm
	Số ………/QĐ-UBND ngày ……/……/20…… của UBND Thành phố Hà Nội


3. Đánh giá
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Chuyên gia đánh giá
	Hệ số
	Điểm
	∑
	Điểm tối đa

	
	4
	3
	2
	1
	0
	
	
	
	

	3.1. Kết quả thực hiện thử nghiệm đến thời điểm đề nghị
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	- Tuân thủ quyết định cho phép, quy chế thử nghiệm và yêu cầu hướng dẫn, giám sát, kiểm soát.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Kết quả, sản phẩm, dữ liệu, bằng chứng thực tiễn đạt được so với mục tiêu, mốc tiến độ.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Tình hình báo cáo, kiểm tra, giám sát, xử lý sự cố, khiếu nại, tranh chấp và bảo vệ quyền lợi các bên.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	3.2. Căn cứ, lý do và sự cần thiết của việc gia hạn/điều chỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	- Lý do đề nghị được thuyết minh rõ ràng, có căn cứ, phù hợp diễn biến thực tế.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	- Sự cần thiết để tiếp tục kiểm chứng mục tiêu, tính năng, rủi ro, chi phí, lợi ích và hoàn thiện pháp luật.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Không làm thay đổi bản chất cơ chế thử nghiệm đã được cho phép.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	3.3. Nội dung, phạm vi, thời gian và phương án sau gia hạn/điều chỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	- Nội dung đề nghị cụ thể, có so sánh trước/sau và nêu rõ phần thay đổi, phần giữ nguyên.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Thời gian/thời điểm đề nghị phù hợp Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND và tiến độ thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	- Phạm vi, quy mô, không gian, đối tượng và kế hoạch triển khai có tính khả thi, kiểm soát được.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	3.4. Các vấn đề pháp luật đặt ra và khả năng hoàn thiện pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	- Nhận diện rõ quy định chưa có, chưa cho phép thực hiện hoặc không còn phù hợp.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Có khả năng bổ sung dữ liệu, bằng chứng phục vụ đánh giá chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	- Có khả năng hình thành kiến nghị hoàn thiện pháp luật sau thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	3.5. Rủi ro phát sinh, biện pháp kiểm soát bổ sung và bảo vệ quyền lợi các bên
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	- Nhận diện đầy đủ rủi ro mới hoặc rủi ro gia tăng do gia hạn/điều chỉnh.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Biện pháp kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn, dữ liệu, thông tin, an ninh mạng và xử lý sự cố phù hợp.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	
	

	- Cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia, người tiêu dùng và bên chịu tác động được bảo đảm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	3.6. Năng lực, nguồn lực và điều kiện tiếp tục thực hiện
	
	
	
	
	
	
	
	
	12

	- Năng lực kỹ thuật, công nghệ, nhân lực, quản trị và phối hợp đáp ứng yêu cầu tiếp tục thực hiện.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	- Nguồn lực tài chính, dự toán, phương án huy động đối ứng và quản lý kinh phí phù hợp, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	- Phương án sử dụng dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công hoặc hỗ trợ, tài trợ đúng mục đích, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	100


Ghi chú: Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm: 4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém. Điểm từng tiêu chí thành phần = mức điểm chuyên gia chọn x hệ số.
4. Đánh giá chung về đề nghị gia hạn/điều chỉnh
□ Đề nghị chấp thuận gia hạn/điều chỉnh theo hồ sơ.
□ Đề nghị chấp thuận gia hạn/điều chỉnh sau khi hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo ý kiến Hội đồng.
□ Không đề nghị chấp thuận gia hạn/điều chỉnh.
5. Nhận xét, kiến nghị
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày …… tháng …… năm 20……
(Chuyên gia/Ủy viên đánh giá, ghi rõ họ tên)


Mẫu II.03-BBKP

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH THỬ NGHIỆM 
CÓ KIỂM SOÁT

1. Tên dự án thử nghiệm: ................................................................................................................
2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm: ............................................................................................
3. Loại hồ sơ: □ Gia hạn thử nghiệm có kiểm soát     
                       □ Điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát
1. Số phiếu phát ra: ..........    2. Số phiếu thu về: ..........    3. Số phiếu hợp lệ: ..........    4. Số phiếu không hợp lệ: ..........
	TT
	Ủy viên
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	Tổng số điểm

	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5
	Tiêu chí 6
	

	1
	Ủy viên thứ 1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ủy viên thứ 2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ủy viên thứ 3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	5
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	6
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	7
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	8
	......................
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm trung bình
	



Kết quả kiến nghị của Hội đồng:
□ Đề nghị chấp thuận.
□ Đề nghị chấp thuận sau khi hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.
□ Không đề nghị chấp thuận.

	Các thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên thứ 1
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thành viên thứ 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trưởng ban kiểm phiếu



(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu II.04-BTHKP

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày …… tháng …… năm 20…

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

1. Tên dự án thử nghiệm: ...................................................................................................
2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm: ..............................................................................
3. Loại hồ sơ: □ Gia hạn thử nghiệm có kiểm soát     
 		       □ Điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát
	TT
	Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm
	Tổng điểm trung bình
	Kết quả kiến nghị
	Ghi chú

	1
	
	
	□ Chấp thuận
□ Chấp thuận sau hoàn thiện
□ Không chấp thuận
	

	2
	
	
	□ Chấp thuận
□ Chấp thuận sau hoàn thiện
□ Không chấp thuận
	

	3
	
	
	□ Chấp thuận
□ Chấp thuận sau hoàn thiện
□ Không chấp thuận
	

	
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu II.05-BBHĐGHĐC

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày …… tháng …… năm 20…



BIÊN BẢN HỌP
TỔ THẨM ĐỊNH/ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

A. Thông tin chung
1. Tên dự án thử nghiệm: ........................................................................................................
2. Loại hồ sơ: □ Gia hạn thử nghiệm có kiểm soát     
                       □ Điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát
3. Quyết định thành lập Hội đồng: Số ……/QĐ-…… ngày ……/……/20…… của …………………
4. Địa điểm và thời gian họp: .................................................................................................
5. Số thành viên Hội đồng có mặt trên tổng số thành viên: ……/…… người. Vắng mặt: …… người.
6. Đại biểu tham dự họp Hội đồng:
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	
	
	

	
	
	


7. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ............................................................ là thư ký khoa học của Hội đồng.
B. Nội dung làm việc của Hội đồng
(Ghi chép của thư ký khoa học; chi tiết ý kiến của các thành viên Hội đồng và đại biểu tham dự trong Phụ lục kèm theo).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Bỏ phiếu đánh giá
1. Hội đồng đã bầu Ban kiểm phiếu (đối với trường hợp dùng phiếu dạng giấy) với các thành viên sau:
- Trưởng ban: ................................................................................................................
- Thành viên: ................................................................................................................
2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu và Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo.
3. Kết quả kiến nghị của Hội đồng:
□ Đề nghị chấp thuận gia hạn/điều chỉnh.
□ Đề nghị chấp thuận gia hạn/điều chỉnh sau khi tổ chức hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo ý kiến Hội đồng.
□ Không đề nghị chấp thuận gia hạn/điều chỉnh.
D. Kết luận, kiến nghị của Hội đồng
(1) Về kết quả thực hiện thử nghiệm đến thời điểm đề nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) Về lý do, sự cần thiết gia hạn/điều chỉnh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) Về nội dung, phạm vi, thời gian, không gian, đối tượng sau gia hạn/điều chỉnh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4) Về phương án kiểm soát rủi ro bổ sung và bảo vệ quyền lợi các bên:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(5) Về sử dụng dữ liệu, hạ tầng, tài sản công, hỗ trợ, tài trợ từ Thành phố, nếu có:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(6) Về khả năng hoàn thiện pháp luật sau thử nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(7) Kiến nghị khác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hội đồng đề nghị ........................................ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
	THƯ KÝ KHOA HỌC


(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG


(Ký, ghi rõ họ tên)




Phụ lục
Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂU
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THƯ KÝ KHOA HỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
DANH MỤC BIỂU MẪU TỔ THẨM ĐỊNH/ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHẤM DỨT THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT TRƯỚC THỜI HẠN
(Kèm theo Quyết định số …../2026/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
	TT
	Biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1
	III.01-NXCDTTH
	Phiếu nhận xét hồ sơ, tình hình chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn

	2
	III.02-ĐGCDTTH
	Phiếu đánh giá căn cứ và kiến nghị chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn

	3
	III.03-BBKP
	Biên bản kiểm phiếu kiến nghị chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn

	4
	III.04-THYK
	Bảng tổng hợp ý kiến Hội đồng về chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn

	5
	III.05-BBHĐCDTTH
	Biên bản họp Hội đồng thẩm định chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn




Mẫu III.01-NXCDTTH

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

PHIẾU NHẬN XÉT
HỒ SƠ, TÌNH HÌNH CHẤM DỨT THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
TRƯỚC THỜI HẠN

	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	

	3. Quyết định cho phép thử nghiệm:
	Số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

	4. Thời gian thử nghiệm được phép:
	Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

	5. Thời điểm xem xét chấm dứt trước hạn:
	Ngày ... tháng ... năm ...

	6. Họ và tên người nhận xét/đánh giá:
	

	7. Vai trò:
	☐ Chuyên gia/Ủy viên phản biện      ☐ Thành viên hội  đồng/ Tổ thẩm định


2. Phân loại căn cứ xem xét chấm dứt trước thời hạn
☐ Theo đề nghị/nguyện vọng của tổ chức thực hiện thử nghiệm.
☐ Do tổ chức không triển khai thử nghiệm trong thời hạn quy định hoặc không giải trình được lý do không triển khai.
☐ Do phát hiện thông tin, tài liệu trong hồ sơ không trung thực, không đầy đủ hoặc không chính xác.
☐ Do phát sinh sự cố, rủi ro, vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công cộng, tính mạng, sức khỏe con người, tài sản, môi trường, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
☐ Do tổ chức thực hiện thử nghiệm không khắc phục rủi ro, sự cố sau thời hạn tạm dừng hoặc sau yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
☐ Căn cứ khác: .................................................................................................................





3. Nhận xét theo nội dung thẩm định
	Nội dung nhận xét
	Ý kiến nhận xét của chuyên gia/Thành viên Hội đồng

	3.1. Hồ sơ, tài liệu làm căn cứ xem xét chấm dứt
- Mức độ đầy đủ của đơn đề nghị, báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm, báo cáo giải trình lý do chấm dứt và tài liệu kèm theo.
- Mức độ rõ ràng, trung thực, nhất quán của thông tin, số liệu, tài liệu trong hồ sơ.
- Tài liệu về hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, tài sản công, người tham gia thử nghiệm và các bên liên quan.
	






	3.2. Lý do và căn cứ chấm dứt trước thời hạn
- Đối với trường hợp tổ chức tự đề nghị: tính chính đáng, rõ ràng và hợp lý của lý do chấm dứt.
- Đối với trường hợp phát hiện lỗi, rủi ro, sự cố: tính chất, mức độ, nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và khả năng khắc phục.
- Mức độ cần thiết phải chấm dứt trước thời hạn thay vì tiếp tục, điều chỉnh hoặc tạm dừng thử nghiệm.
	






	3.3. Tình hình thực hiện thử nghiệm đến thời điểm xem xét chấm dứt
- Kết quả đã đạt được so với mục tiêu, phạm vi, nội dung, tiến độ và quy chế thử nghiệm được phê duyệt.
- Nội dung chưa thực hiện, thực hiện chưa đầy đủ hoặc không còn khả năng tiếp tục thực hiện.
- Việc chấp hành chế độ báo cáo, giám sát, kiểm soát, bảo đảm an toàn và nghĩa vụ của tổ chức thực hiện thử nghiệm.
	






	3.4. Rủi ro, sự cố, vi phạm và tác động nếu tiếp tục hoặc chấm dứt thử nghiệm
- Rủi ro đối với người tham gia thử nghiệm, người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân chịu tác động.
- Rủi ro về dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng, tài sản công, hạ tầng, nền tảng hoặc không gian thử nghiệm.
- Tác động của việc chấm dứt hoặc tiếp tục thử nghiệm đối với kinh tế - xã hội, môi trường, quản trị đô thị, trật tự an toàn xã hội.
	






	3.5. Phương án xử lý sau khi chấm dứt trước thời hạn
- Phương án dừng hoạt động thử nghiệm, thông báo cho người tham gia thử nghiệm và các bên liên quan.
- Phương án bàn giao, hoàn trả, khôi phục hiện trạng, xử lý dữ liệu, tài sản, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm.
- Phương án xử lý hỗ trợ, tài trợ, quyết toán, thu hồi, bồi hoàn, bồi thường, khiếu nại, tranh chấp và nghĩa vụ tài chính liên quan.
	






	3.6. Trách nhiệm và kiến nghị xử lý
- Trách nhiệm của tổ chức thực hiện thử nghiệm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
- Nội dung cần yêu cầu tổ chức thực hiện thử nghiệm hoàn thành trước/sau khi chấm dứt.
- Kiến nghị về việc chấm dứt, chưa chấm dứt, tiếp tục giám sát, tạm dừng, khắc phục, điều chỉnh hoặc xử lý khác.
	







4. Kiến nghị của người nhận xét
☐ Đủ căn cứ kiến nghị chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn.
☐ Chưa đủ căn cứ chấm dứt, đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ/tài liệu.
☐ Chưa kiến nghị chấm dứt, đề nghị áp dụng biện pháp tạm dừng, khắc phục, điều chỉnh hoặc tăng cường giám sát.
☐ Kiến nghị khác: ...........................................................................................................
Nhận xét, kiến nghị cụ thể:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu III.02-ĐGCDTTH

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CĂN CỨ VÀ KIẾN NGHỊ CHẤM DỨT THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT TRƯỚC THỜI HẠN
	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	

	3. Quyết định cho phép thử nghiệm:
	Số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

	4. Thời gian thử nghiệm được phép:
	Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

	5. Thời điểm xem xét chấm dứt trước hạn:
	Ngày ... tháng ... năm ...

	6. Họ và tên người nhận xét/đánh giá:
	

	7. Vai trò:
	☐ Chuyên gia/Ủy viên phản biện      ☐ Ủy viên Hội đồng


2. Phân loại căn cứ xem xét chấm dứt trước thời hạn
☐ Theo đề nghị/nguyện vọng của tổ chức thực hiện thử nghiệm.
☐ Do tổ chức không triển khai thử nghiệm trong thời hạn quy định hoặc không giải trình được lý do không triển khai.
☐ Do phát hiện thông tin, tài liệu trong hồ sơ không trung thực, không đầy đủ hoặc không chính xác.
☐ Do phát sinh sự cố, rủi ro, vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công cộng, tính mạng, sức khỏe con người, tài sản, môi trường, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
☐ Do tổ chức thực hiện thử nghiệm không khắc phục rủi ro, sự cố sau thời hạn tạm dừng hoặc sau yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
☐ Căn cứ khác: .................................................................................................................
3. Đánh giá căn cứ và kiến nghị
	TT
	Nội dung đánh giá/kết luận
	Có căn cứ
	Chưa đủ căn cứ
	Ý kiến cụ thể, yêu cầu bổ sung/làm rõ

	1
	Hồ sơ, tài liệu đủ cơ sở xem xét chấm dứt trước thời hạn.
	☐
	☐
	



	2
	Lý do chấm dứt trước thời hạn rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế.
	☐
	☐
	



	3
	Việc tiếp tục thử nghiệm không còn cần thiết, không còn khả thi hoặc có nguy cơ phát sinh rủi ro, sự cố, vi phạm.
	☐
	☐
	



	4
	Đã xác định rõ kết quả đã thực hiện, nội dung chưa thực hiện và nghĩa vụ còn lại của tổ chức thực hiện thử nghiệm.
	☐
	☐
	



	5
	Phương án dừng thử nghiệm, thông báo, bàn giao, hoàn trả, khôi phục hiện trạng, xử lý dữ liệu, tài sản, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm là phù hợp.
	☐
	☐
	



	6
	Nội dung liên quan đến hỗ trợ, tài trợ, quyết toán, thu hồi, bồi hoàn, bồi thường, khiếu nại, tranh chấp và nghĩa vụ tài chính đã có phương án xử lý.
	☐
	☐
	



	7
	Đủ cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn.
	☐
	☐
	




4. Kiến nghị cuối cùng của người đánh giá
☐ Kiến nghị chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn.
☐ Chưa kiến nghị chấm dứt; đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ, tài liệu hoặc báo cáo giải trình.
☐ Chưa kiến nghị chấm dứt; đề nghị tiếp tục tạm dừng, yêu cầu khắc phục, điều chỉnh hoặc tăng cường giám sát.
☐ Kiến nghị biện pháp xử lý khác: ...............................................................................
Nội dung kiến nghị cụ thể:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu III.03-BBKP

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KIẾN NGHỊ CHẤM DỨT THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT 
TRƯỚC THỜI HẠN
	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	

	3. Quyết định cho phép thử nghiệm:
	Số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

	4. Thời gian thử nghiệm được phép:
	Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

	5. Thời điểm xem xét chấm dứt trước hạn:
	Ngày ... tháng ... năm ...


1. Thông tin kiểm phiếu
	Số phiếu phát ra:
	
	Số phiếu thu về:
	

	Số phiếu hợp lệ:
	
	Số phiếu không hợp lệ:
	

	Số thành viên đồng ý kiểm phiếu:
	
	Thời điểm kiểm phiếu:
	

	Thành phần ban kiểm phiếu:
	


2. Kết quả kiểm phiếu theo nội dung biểu quyết
	TT
	Nội dung biểu quyết
	Số phiếu đồng ý
	Số phiếu không đồng ý
	Số phiếu đề nghị bổ sung/làm rõ

	1
	Đủ căn cứ chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn.
	
	
	

	2
	Phương án xử lý sau chấm dứt trước thời hạn phù hợp.
	
	
	

	3
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn.
	
	
	

	4
	Kiến nghị bổ sung nghĩa vụ, biện pháp xử lý hoặc điều kiện kèm theo quyết định chấm dứt trước thời hạn.
	
	
	


3. Kết luận kiểm phiếu
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu báo cáo Hội đồng: ....................................................................................
........................................................................................................................................................................
	THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu III.04-THYK

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN HỘI ĐỒNG/TỔ THẨM ĐỊNH
VỀ CHẤM DỨT THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT TRƯỚC THỜI HẠN
	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	

	3. Quyết định cho phép thử nghiệm:
	Số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

	4. Thời gian thử nghiệm được phép:
	Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

	5. Thời điểm xem xét chấm dứt trước hạn:
	Ngày ... tháng ... năm ...


1. Tổng hợp ý kiến theo từng nội dung thẩm định
	TT
	Nội dung tổng hợp
	Ý kiến thống nhất của Hội đồng/Tổ thẩm định
	Ý kiến khác/kiến nghị bổ sung

	1
	Hồ sơ, tài liệu và căn cứ xem xét chấm dứt
	


	



	2
	Nguyên nhân, lý do chấm dứt trước thời hạn
	


	



	3
	Tình hình thực hiện thử nghiệm đến thời điểm xem xét chấm dứt
	


	



	4
	Rủi ro, sự cố, vi phạm và tác động nếu tiếp tục hoặc chấm dứt
	


	



	5
	Phương án xử lý sau chấm dứt
	


	



	6
	Nghĩa vụ hỗ trợ, tài trợ, quyết toán, thu hồi, bồi hoàn, bồi thường và nghĩa vụ tài chính khác
	


	



	7
	Kiến nghị cuối cùng của Hội đồng
	


	





2. Kết luận tổng hợp
☐ Hội đồng thống nhất kiến nghị chấm dứt thử nghiệm trước thời hạn.
☐ Hội đồng chưa thống nhất kiến nghị chấm dứt, đề nghị bổ sung/làm rõ.
☐ Hội đồng kiến nghị biện pháp xử lý khác: .............................................................
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu III.05-BBHĐCDTTH

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH CHẤM DỨT THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT 
TRƯỚC THỜI HẠN
A. Thông tin chung
	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	

	3. Quyết định cho phép thử nghiệm:
	Số ... ngày ... tháng ... năm ... của ...

	4. Thời gian thử nghiệm được phép:
	Từ ngày .../.../... đến ngày .../.../...

	5. Thời điểm xem xét chấm dứt trước hạn:
	Ngày ... tháng ... năm ...


6. Quyết định thành lập Hội đồng: Số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của ...
7. Địa điểm và thời gian họp: .........................................................................................................
8. Số thành viên Hội đồng có mặt: .../... người; vắng mặt: ... người, gồm: ............................
9. Đại biểu tham dự: ........................................................................................................................
10. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà .................................................. là thư ký khoa học của Hội đồng.
B. Nội dung làm việc của Hội đồng
- Đại diện cơ quan tiếp nhận/cơ quan giám sát trình bày hồ sơ, tình hình, căn cứ xem xét chấm dứt trước thời hạn.
- Tổ chức thực hiện thử nghiệm báo cáo, giải trình lý do chấm dứt hoặc giải trình về lỗi, rủi ro, sự cố, vi phạm, nếu có.
- Các thành viên Hội đồng thảo luận về căn cứ chấm dứt, tình hình thực hiện, rủi ro, tác động, trách nhiệm và phương án xử lý sau chấm dứt.
- Hội đồng xem xét phương án xử lý dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công, hỗ trợ, tài trợ, quyết toán, thu hồi, bồi hoàn, bồi thường, khiếu nại, tranh chấp và nghĩa vụ tài chính liên quan.
- Hội đồng biểu quyết nội dung kiến nghị.
C. Kết quả biểu quyết
	TT
	Nội dung biểu quyết
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Đề nghị bổ sung/làm rõ

	1
	Đủ căn cứ chấm dứt thử nghiệm có kiểm soát trước thời hạn.
	
	
	

	2
	Phương án xử lý sau chấm dứt phù hợp.
	
	
	

	3
	Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt trước thời hạn.
	
	
	

	4
	Kiến nghị điều kiện, nghĩa vụ, biện pháp xử lý kèm theo quyết định chấm dứt.
	
	
	


D. Kết luận, kiến nghị của Hội đồng
1. Về căn cứ chấm dứt trước thời hạn: ..........................................................................................
2. Về tình hình thực hiện thử nghiệm đến thời điểm chấm dứt: ..................................................
3. Về rủi ro, sự cố, vi phạm, tác động và trách nhiệm xử lý: ......................................................
4. Về phương án xử lý dữ liệu, hạ tầng, tài sản công, hỗ trợ, tài trợ, quyết toán, thu hồi, bồi hoàn, bồi thường, khiếu nại, tranh chấp và nghĩa vụ tài chính: ...............................................
5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền: ☐ Chấm dứt trước thời hạn  ☐ Chưa chấm dứt, bổ sung/làm rõ  ☐ Biện pháp khác: ........................
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)




PHỤ LỤC
Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂU
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
	
	Ngày ... tháng ... năm 20...
THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)





Phụ lục IV
DANH MỤC BIỂU MẪU TỔ THẨM ĐỊNH/HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
(Kèm theo Quyết định số .../2026/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
	TT
	Biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1
	IV.01-NXHT
	Phiếu nhận xét hồ sơ đề nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát

	2
	IV.02-ĐGHT
	Phiếu đánh giá kết quả hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát

	3
	IV.03-BBKP
	Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát

	4
	IV.04-THKP
	Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu đánh giá hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát

	5
	IV.05-BBHĐHT
	Biên bản họp Hội đồng đánh giá, thẩm định chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát




Mẫu IV.01-NXHT
	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

PHIẾU NHẬN XÉT
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	☐

	Thành viên Hội đồng/Tổ thẩm định
	☐


Họ và tên thành viên hội đồng (Tổ thẩm định)/ Chuyên gia: .......................................

	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	


3. Thông tin quyết định cho phép thử nghiệm:
a) Số quyết định: .............; ngày ban hành: .............; 
b) Thời gian thử nghiệm được phép: từ ............. đến .............; 
c) Thời điểm đề nghị chứng nhận hoàn thành: .............
4. Nhận xét theo nhóm tiêu chí:
	Nhóm tiêu chí nhận xét
	4
	3
	2
	1
	0
	Ý kiến nhận xét

	4.1. Hồ sơ, dữ liệu và tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm
- Mức độ đầy đủ, hợp lệ của đơn đề nghị, báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm và tài liệu kèm theo.
- Tính tin cậy, nhất quán, có khả năng kiểm chứng của số liệu, dữ liệu, biên bản, báo cáo giám sát và tài liệu chứng minh kết quả.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.2. Mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và kết quả đầu ra đã được phê duyệt
- Mức độ hoàn thành mục tiêu thử nghiệm, chỉ tiêu đánh giá, sản phẩm/kết quả đầu ra theo quyết định cho phép và quy chế thử nghiệm.
- Mức độ thực hiện đúng phạm vi, quy mô, thời gian, không gian và đối tượng thử nghiệm đã được phê duyệt.
- Mức độ làm rõ các nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và ảnh hưởng đến kết quả chung của thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.3. Kết quả kỹ thuật, vận hành và cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hoặc mô hình thử nghiệm
- Mức độ đáp ứng tính năng, chất lượng, độ ổn định, khả năng vận hành của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hoặc mô hình thử nghiệm.
- Khả năng vận hành, cung cấp, duy trì dịch vụ hoặc mô hình sau thử nghiệm trong điều kiện kiểm soát phù hợp.
- Mức độ hoàn thiện công nghệ, quy trình, mô hình vận hành hoặc phương thức cung ứng sau quá trình thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.4. Kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan
- Kết quả nhận diện, theo dõi, kiểm soát và xử lý rủi ro, sự cố, khiếu nại, tranh chấp trong quá trình thử nghiệm.
- Mức độ bảo đảm an toàn cho người tham gia thử nghiệm, người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân chịu tác động và cộng đồng.
- Mức độ bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng, bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.5. Tuân thủ quyết định cho phép, quy chế thử nghiệm và nghĩa vụ báo cáo, giám sát
- Mức độ tuân thủ quyết định cho phép thử nghiệm, quy chế thử nghiệm, phạm vi tạm thời không áp dụng hoặc áp dụng khác quy định pháp luật, nếu có.
- Việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát, kiểm soát quá trình thử nghiệm.
- Việc chấp hành nghĩa vụ của tổ chức thực hiện thử nghiệm; không có vi phạm nghiêm trọng chưa được khắc phục.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.6. Kết quả sử dụng hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm và tài sản công
- Mức độ sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi, đúng thời hạn đối với kinh phí hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công, nếu có.
- Mức độ đầy đủ của hồ sơ, chứng từ, sản phẩm, kết quả đầu ra, biên bản nghiệm thu, bàn giao, thanh toán, quyết toán hoặc tài liệu liên quan.
- Phương án hoàn trả, bàn giao, khôi phục hiện trạng, xử lý dữ liệu, tài sản, hạ tầng, nền tảng sau thử nghiệm, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.7. Tác động, hiệu quả, khả năng thương mại hóa, nhân rộng hoặc áp dụng chính thức
- Tác động thực tế hoặc dự kiến về kinh tế - xã hội, môi trường, quản trị đô thị, chuyển đổi số, dịch vụ công hoặc lợi ích cộng đồng.
- Khả năng thương mại hóa, nhân rộng, áp dụng chính thức hoặc tiếp tục triển khai sau khi được chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	

	4.8. Giá trị hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý và chính sách sau thử nghiệm
- Mức độ cung cấp bằng chứng thực tiễn để nhận diện khoảng trống, hạn chế, bất cập của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc quy trình quản lý.
- Mức độ cụ thể, khả thi của kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ quy định hoặc áp dụng chính thức sản phẩm, dịch vụ, mô hình sau thử nghiệm.
- Khả năng phục vụ công tác đánh giá sau thử nghiệm, xây dựng chính sách hỗ trợ sau thử nghiệm, hoàn thiện cơ chế quản lý của Thành phố.
	□
	□
	□
	□
	□
	


Ghi chú: Mức nhận xét 4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém.
5. Ý kiến đánh giá tổng hợp:
☐ Đủ cơ sở kiến nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.
☐ Đủ cơ sở kiến nghị chứng nhận hoàn thành nhưng cần nêu điều kiện, kiến nghị hoặc biện pháp xử lý kèm theo.
☐ Chưa đủ cơ sở chứng nhận hoàn thành; đề nghị bổ sung, làm rõ hồ sơ, dữ liệu hoặc tài liệu chứng minh.
☐ Không kiến nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.
Nhận xét, kiến nghị cụ thể:
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
Ngày ...... tháng ...... năm 20.....
Người nhận xét
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu IV.02-ĐGHT

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
	Chuyên gia/Ủy viên phản biện
	☐

	Thành viên hội đồng/Tổ thẩm định
	☐



Họ và tên thành viên hội đồng (Tổ thẩm định)/chuyên gia: ...........................................

	1. Tên dự án thử nghiệm:
	

	2. Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm:
	



3. Thông tin quyết định cho phép thử nghiệm:
Số quyết định: .............; ngày ban hành: .............; thời gian thử nghiệm được phép: từ ............. đến .............; thời điểm đề nghị chứng nhận hoàn thành: .............
4. Đánh giá theo thang điểm:
	Nhóm tiêu chí đánh giá
	4
	3
	2
	1
	0
	Hệ số
	Điểm
	Điểm tối đa

	4.1. Hồ sơ, dữ liệu và tài liệu chứng minh kết quả thử nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	8

	- Mức độ đầy đủ, hợp lệ của đơn đề nghị, báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm và tài liệu kèm theo.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Tính tin cậy, nhất quán, có khả năng kiểm chứng của số liệu, dữ liệu, biên bản, báo cáo giám sát và tài liệu chứng minh kết quả.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4.2. Mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và kết quả đầu ra đã được phê duyệt
	
	
	
	
	
	
	
	20

	- Mức độ hoàn thành mục tiêu thử nghiệm, chỉ tiêu đánh giá, sản phẩm/kết quả đầu ra theo quyết định cho phép và quy chế thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	

	- Mức độ thực hiện đúng phạm vi, quy mô, thời gian, không gian và đối tượng thử nghiệm đã được phê duyệt.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	

	- Mức độ làm rõ các nội dung chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và ảnh hưởng đến kết quả chung của thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4.3. Kết quả kỹ thuật, vận hành và cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hoặc mô hình thử nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	12

	- Mức độ đáp ứng tính năng, chất lượng, độ ổn định, khả năng vận hành của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hoặc mô hình thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Khả năng vận hành, cung cấp, duy trì dịch vụ hoặc mô hình sau thử nghiệm trong điều kiện kiểm soát phù hợp.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Mức độ hoàn thiện công nghệ, quy trình, mô hình vận hành hoặc phương thức cung ứng sau quá trình thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4.4. Kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan
	
	
	
	
	
	
	
	16

	- Kết quả nhận diện, theo dõi, kiểm soát và xử lý rủi ro, sự cố, khiếu nại, tranh chấp trong quá trình thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	2
	
	

	- Mức độ bảo đảm an toàn cho người tham gia thử nghiệm, người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân chịu tác động và cộng đồng.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Mức độ bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng, bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4.5. Tuân thủ quyết định cho phép, quy chế thử nghiệm và nghĩa vụ báo cáo, giám sát
	
	
	
	
	
	
	
	12

	- Mức độ tuân thủ quyết định cho phép thử nghiệm, quy chế thử nghiệm, phạm vi tạm thời không áp dụng hoặc áp dụng khác quy định pháp luật, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Việc thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát, kiểm soát quá trình thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Việc chấp hành nghĩa vụ của tổ chức thực hiện thử nghiệm; không có vi phạm nghiêm trọng chưa được khắc phục.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4.6. Kết quả sử dụng hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm và tài sản công
	
	
	
	
	
	
	
	12

	- Mức độ sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi, đúng thời hạn đối với kinh phí hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Mức độ đầy đủ của hồ sơ, chứng từ, sản phẩm, kết quả đầu ra, biên bản nghiệm thu, bàn giao, thanh toán, quyết toán hoặc tài liệu liên quan.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Phương án hoàn trả, bàn giao, khôi phục hiện trạng, xử lý dữ liệu, tài sản, hạ tầng, nền tảng sau thử nghiệm, nếu có.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4.7. Tác động, hiệu quả, khả năng thương mại hóa, nhân rộng hoặc áp dụng chính thức
	
	
	
	
	
	
	
	8

	- Tác động thực tế hoặc dự kiến về kinh tế - xã hội, môi trường, quản trị đô thị, chuyển đổi số, dịch vụ công hoặc lợi ích cộng đồng.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Khả năng thương mại hóa, nhân rộng, áp dụng chính thức hoặc tiếp tục triển khai sau khi được chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	4. .8. Giá trị hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý và chính sách sau thử nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	12

	- Mức độ cung cấp bằng chứng thực tiễn để nhận diện khoảng trống, hạn chế, bất cập của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc quy trình quản lý.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Mức độ cụ thể, khả thi của kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ quy định hoặc áp dụng chính thức sản phẩm, dịch vụ, mô hình sau thử nghiệm.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	- Khả năng phục vụ công tác đánh giá sau thử nghiệm, xây dựng chính sách hỗ trợ sau thử nghiệm, hoàn thiện cơ chế quản lý của Thành phố.
	□
	□
	□
	□
	□
	1
	
	

	Ý kiến đánh giá tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	100


Ghi chú: Điểm đánh giá của chuyên gia theo thang điểm: 4 = Rất tốt; 3 = Tốt; 2 = Trung bình; 1 = Kém; 0 = Rất kém. Điểm thành phần = mức đánh giá x hệ số.
5. Ngưỡng kiến nghị:
	Tổng điểm
	Kiến nghị

	Từ 90 đến 100 điểm
	Kiến nghị chứng nhận hoàn thành; đồng thời xem xét kiến nghị áp dụng chính thức, nhân rộng hoặc chính sách hỗ trợ sau thử nghiệm nếu đủ điều kiện.

	Từ 80 đến dưới 90 điểm
	Kiến nghị chứng nhận hoàn thành nhưng cần nêu rõ điều kiện, kiến nghị xử lý tồn tại hoặc yêu cầu hoàn thiện tài liệu sau thử nghiệm.

	Từ 70 đến dưới 80 điểm
	Chưa đủ cơ sở chứng nhận hoàn thành; đề nghị bổ sung, làm rõ hoặc khắc phục tồn tại trước khi trình cấp có thẩm quyền.

	Dưới 60 điểm
	Không kiến nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.


Không kiến nghị chứng nhận hoàn thành, không phụ thuộc tổng điểm, nếu có một trong các trường hợp: hồ sơ, số liệu không trung thực; có vi phạm nghiêm trọng chưa được khắc phục; phát sinh rủi ro nghiêm trọng chưa được xử lý; sử dụng sai mục đích kinh phí hỗ trợ, dữ liệu, hạ tầng, tài sản công; chưa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia thử nghiệm hoặc bên liên quan.
6. Kết luận của người đánh giá:
☐ Kiến nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.
☐ Kiến nghị chứng nhận hoàn thành kèm điều kiện/kiến nghị xử lý.
☐ Chưa đủ cơ sở chứng nhận hoàn thành, đề nghị bổ sung/làm rõ.
☐ Không kiến nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.
Nhận xét, kiến nghị cụ thể:
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
Ngày ...... tháng ...... năm 20.....

Người đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu IV.03-BBKP

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                    Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

Tên dự án thử nghiệm: .................................................................................................
Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm: ..................................................................

1. Số phiếu phát ra: ......     2. Số phiếu thu về: ......     3. Số phiếu hợp lệ: ......     4. Số phiếu không hợp lệ: ......
	TT
	Ủy viên
	TC1
	TC2
	TC3
	TC4
	TC5
	TC6
	TC7
	TC8
	Tổng điểm

	1
	Ủy viên thứ 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ủy viên thứ 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ủy viên thứ 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ủy viên thứ 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ủy viên thứ 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ủy viên thứ 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ủy viên thứ 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ủy viên thứ 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng điểm trung bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Kết quả biểu quyết kiến nghị:
	Nội dung biểu quyết
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Đề nghị bổ sung/làm rõ

	Đủ cơ sở kiến nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát
	
	
	

	Kiến nghị áp dụng chính thức, nhân rộng hoặc tiếp tục hỗ trợ sau thử nghiệm, nếu có
	
	
	

	Kiến nghị hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý sau thử nghiệm, nếu có
	
	
	



Các thành viên Ban kiểm phiếu                                   Trưởng ban kiểm phiếu
       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu IV.04-THKP

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                   Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
HOÀN THÀNH THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT

Tên dự án thử nghiệm: ..................................................................................................
Tên tổ chức thực hiện thử nghiệm: ...............................................................................

	TT
	Nội dung tổng hợp
	Kết quả
	Tỷ lệ/ghi chú
	Kiến nghị

	1
	Tổng điểm trung bình của Hội đồng
	
	
	

	2
	Số phiếu kiến nghị chứng nhận hoàn thành
	
	
	

	3
	Số phiếu kiến nghị chứng nhận hoàn thành kèm điều kiện/kiến nghị xử lý
	
	
	

	4
	Số phiếu chưa đủ cơ sở chứng nhận, đề nghị bổ sung/làm rõ
	
	
	

	5
	Số phiếu không kiến nghị chứng nhận hoàn thành
	
	
	

	6
	Kiến nghị áp dụng chính thức, nhân rộng hoặc tiếp tục hỗ trợ sau thử nghiệm
	
	
	

	7
	Kiến nghị hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý
	
	
	


Kết luận tổng hợp của Ban kiểm phiếu:
........................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
Các thành viên Ban kiểm phiếu                              Trưởng ban kiểm phiếu
            (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu IV.05-BBHĐHT

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH 
THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
A. Thông tin chung
1. Tên dự án thử nghiệm: ...................................................................................................................
2. Tổ chức thực hiện thử nghiệm: ....................................................................................................
3. Quyết định thành lập Hội đồng: Số ......../QĐ-...... ngày ...../...../20..... của ..................
4. Địa điểm, thời gian họp: ..........................................................................................................
5. Số thành viên Hội đồng có mặt/tổng số: ....../......; vắng mặt: ..............................................
6. Đại biểu tham dự: ....................................................................................................................
7. Hội đồng nhất trí cử Ông/Bà ........................................................ là Thư ký khoa học.
B. Hồ sơ, tài liệu Hội đồng xem xét
1. Đơn đề nghị chứng nhận hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.
2. Báo cáo kết quả hoạt động thử nghiệm có kiểm soát và tài liệu chứng minh kết quả.
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát, nghiệm thu nội dung hỗ trợ, tài trợ, thanh toán, quyết toán, nếu có.
4. Tài liệu về sử dụng dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công, nếu có.
5. Tài liệu liên quan đến rủi ro, sự cố, khiếu nại, tranh chấp, bảo vệ người tham gia thử nghiệm và các bên liên quan, nếu có.
6. Tài liệu, ý kiến của cơ quan hướng dẫn, giám sát, kiểm soát, cơ quan chuyên ngành và tổ chức tư vấn/chuyên gia độc lập, nếu có.
C. Nội dung làm việc của Hội đồng
1. Đại diện cơ quan tiếp nhận/cơ quan chủ trì thẩm định trình bày tóm tắt hồ sơ đề nghị chứng nhận hoàn thành.
2. Tổ chức thực hiện thử nghiệm báo cáo kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm soát rủi ro, tác động, việc sử dụng hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, tài sản công và kiến nghị sau thử nghiệm.
3. Các thành viên Hội đồng, chuyên gia phản biện, đại biểu tham dự thảo luận, nhận xét, đặt câu hỏi và yêu cầu làm rõ.
4. Hội đồng thảo luận về khả năng chứng nhận hoàn thành, kiến nghị áp dụng chính thức, nhân rộng, hỗ trợ sau thử nghiệm và hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý.
D. Bỏ phiếu đánh giá
1. Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu gồm: Trưởng ban ..................................; thành viên .................................
2. Hội đồng bỏ phiếu đánh giá kết quả hoàn thành thử nghiệm có kiểm soát.
3. Kết quả kiểm phiếu được ghi tại Biên bản kiểm phiếu và Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản này.
E. Kết luận, kiến nghị của Hội đồng
1. Về mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và kết quả đầu ra: ........................................
2. Về kết quả kỹ thuật, vận hành, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hoặc mô hình thử nghiệm: ........................................
3. Về kiểm soát rủi ro, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan: ........................................
4. Về tuân thủ quyết định cho phép, quy chế thử nghiệm, nghĩa vụ báo cáo, giám sát: ........................................
5. Về sử dụng hỗ trợ, tài trợ, dữ liệu, hạ tầng, nền tảng, không gian thử nghiệm, tài sản công: ........................................
6. Về tác động, hiệu quả, khả năng thương mại hóa, nhân rộng hoặc áp dụng chính thức: ........................................
7. Về khả năng hoàn thiện pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quản lý sau thử nghiệm: ........................................
8. Kết luận chung của Hội đồng: 
☐ Kiến nghị chứng nhận hoàn thành; 
☐ Kiến nghị chứng nhận hoàn thành kèm điều kiện/kiến nghị xử lý; 
☐ Chưa đủ cơ sở chứng nhận; 
☐ Không kiến nghị chứng nhận hoàn thành.
9. Kiến nghị khác, nếu có: ............................................................................................................
Biên bản được lập xong lúc ...... giờ ...... ngày ...... tháng ...... năm 20..... và đã được Hội đồng thông qua.

THƯ KÝ                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
               (Ký, ghi rõ họ tên)                                      (Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục
Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ ĐẠI BIỂU
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

THƯ KÝ  
(Ký, ghi rõ họ tên)


